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	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
	

	Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	


	         Câu 
Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	01
	D
	C
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	C

	02
	B
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	A

	03
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	D
	A
	B
	B

	04
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	A

	

	        Câu 
Mã đề 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	01
	D
	A
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	B

	02
	C
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	D

	03
	D
	A
	C
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	C


	04
	C
	C
	D
	B
	A
	A
	A
	A
	A
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN (Mã đề 01, 04)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Ảnh hưởng của tài nguyên đất đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp:

- Là tài nguyên quý giá, tư liệu không thể thay thế của ngành nông nghiệp.
- Gồm hai loại đất chính là: phù sa và feralit

- Đất phù sa: 3tr ha, tập trung ở ĐBSH và ĐBSCL, thích hợp với cây lúa nước và cây ngắn ngày.
- Đất feralit: 16tr ha, tập trung ở miền núi; thích hợp với cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp ngắn ngày và cây ăn quả.
( Thuận lợi cho sự phát triển của ngành nông nghiệp.

- Ở địa phương em loại đất chiếm diện tích chủ yếu là đất phù sa.
	3đ
0.5đ

0.5đ
0.75đ

0.75đ

0.25đ
0.25đ

	2
	- Các trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta: Vũng Tàu, Biên Hòa, Tây Ninh, Hà Nội
- Phân bố: ĐB sông Hồng, Đông Nam Bộ
	0.5đ
0.5đ

	3
	Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước. Vì:

- Hà Nội là thủ đô, trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam.
- Là hai thành phố lớn nhất cả nước.
- Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đặc biệt là hoạt động công nghiệp.
( Tập trung nhiều hoạt động dịch vụ, đặc biệt là hoạt động dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Sự phát triển của dịch vụ thúc đẩy vị thế của hai thành phố này
	1đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ




Mã đề 02, 03
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp:
* Thuận lợi: 
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, nhiệt ẩm phong phú, cây cối quanh năm xanh tốt, sinh trưởng nhanh.
- Thuận lợi xen canh tăng vụ, đa canh, gối vụ; nhiều cây công nghiệp, cây ăn quả phát triển tốt.
- Khí hậu phân hóa rõ rệt theo mùa, độ cao và chiều Bắc- Nam ( cơ cấu cây trồng, mùa vụ đa dạng.
- Khó khăn: sâu bệnh, thiên tai (sương muối, rét hại, bão, gió Tây khô nóng..), thiếu nước mùa khô.
	3đ
0.75đ

0.75đ
0.75đ

0.75đ

	2
	- Các trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta: Vũng Tàu, Biên Hòa, Tây Ninh, Hà Nội
- Phân bố: ĐB sông Hồng, Đông Nam Bộ
	0.5đ

0.5đ

	3
	Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước. Vì:

- Hà Nội là thủ đô, trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam.

- Là hai thành phố lớn nhất cả nước.

- Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đặc biệt là hoạt động công nghiệp.

( Tập trung nhiều hoạt động dịch vụ, đặc biệt là hoạt động dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. Sự phát triển của dịch vụ thúc đẩy vị thế của hai thành phố này
	1đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ




